
  

1 

 

CHỦ ĐỀ: GIẢM NGHÈO VẬT CHẤT Ở VIỆT NAM GIAI                                     

ĐOẠN 2010-2014 

MỤC LỤC 

PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………...................4 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ GIẢM NGHÈO….5 

1.1. Quan niệm về vấn đề nghèo và một số khái niệm……………….5 

1.2. Các thƣớc đo nghèo khổ………………………………………….7 

1.2.1. Quan niệm về chuẩn nghèo trên thế giới và ở Việt Nam……...7 

1.2.2. Các thƣớc đo nghèo khổ………………………………………11 

1.3.Mối quan hệ giữa tăng trƣởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo...15 

1.4. Các nhân tố tác động tới giảm nghèo…………………………...17 

CHƢƠNG 2. GIẢM NGHÈO VẬT CHẤT Ở VIỆT NAM GIAI                                     

ĐOẠN 2010-2014…………………………………………………...20 

2.1.  Thực trạng quá trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 

2010 – 2014………………………………………………………….20 

2.2. So sánh các giai đoạn xóa đói giảm nghèo vật chất của Việt 

Nam………………………………………………………………….28 

2.3. Những thành tựu và hạn chế của quá trình giảm nghèo………33 

2.3.1.Những kết quả đạt đƣợc……………………………………….33 

2.3.2.Hạn chế………………………………………………………...36 



  

2 

 

2.4. Những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nghèo ở Việt 

Nam……………………………………………………………37 

2.5. Chính sách hỗ trợ ngƣời nghèo của Nhà nƣớc…………………44 

CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI 

ĐOẠN TIẾP THEO VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIÚP THÚC ĐẨY 

NHANH QUÁ TRÌNH GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM……………48 

3.1. Định hƣớng của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo…………...48 

3.2. Đề xuất giải pháp………………………………………………..52 

3.2.1. Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập………………….52 

3.2.2.Chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí….....53 

3.2.3.Chính sách cán bộ đối với các huyện nghèo………………..…54 

3.2.4.Chính sách, cơ chế đầu tƣ cơ sở hạ tầng ở các thôn, bản, làng xã 

và huyện……………………………………………………….55 

KẾT LUẬN………………………………………………………….56 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Ở Việt Nam, vấn đề xóa đói giảm nghèo luôn đƣợc Đảng, Nhà nƣớc 

và toàn xã hội đặc biệt quan tâm trong suốt quá trình xây dựng xã hội 

mới. Mặc dù hiện nay Việt Nam đã bƣớc vào ngƣỡng đầu của các 

nƣớc có mức thu nhập trung bình, tỉ lệ nghèo giảm nhƣng tỉ lệ tái 

nghèo lại cao. Điều này gây nhiều bức xúc, khó khăn về chính trị, xã 

hội, kìm hãm sự phát triển của đất nƣớc. Vì vậy đây luôn là vấn đề 

nóng hổi, cần đƣợc nghiên cứu và đƣa ra những chính sách giải quyết 

thỏa đáng nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định của toàn xã hội. 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ GIẢM NGHÈO 

1.1. Quan niệm về vấn đề nghèo và một số khái niệm 

 Quan niệm của tổ chức quốc tế: 

Đến tháng 9/1993, tại hội nghị chống đói nghèo khu vực Châu Á Thái 

Bình Dƣơng, tổ chức tại Băng cốc - Thái Lan, ESCAP (United 

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) 

đã đƣa ra khái niệm về nghèo khổ thu nhập một cách hệ thống hơn, đó 

là tình trạng một bộ phận dân cƣ không đƣợc hƣởng và thoả mãn các 

nhu cầu cơ bản của con ngƣời, mà những nhu cầu này đã đƣợc xã hội 

thừa nhận tuỳ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phong 

tục tập quán của đất nƣớc. 

Qua khái niệm trên, có thể thấy: Nghèo là tình trạng thiếu thốn ở 

nhiều phƣơng diện, đó là thu nhập hạn chế, hoặc thiếu cơ hội tạo thu 

nhập, thiếu tài sản để bảo đảm tiêu dùng ở mức độ tối thiểu, đặc biệt là 

những lúc khó khăn, dễ bị tổn thƣơng trƣớc những đột biến bất lợi, ít 

có khả năng truyền đạt nhu cầu và những khó khăn tới những ngƣời có 

khả năng giải quyết, ít đƣợc tham gia vào quá trình ra quyết định, có 

cảm giác bị xỉ nhục, không đƣợc ngƣời khác tôn trọng. 

 Quan niệm của Việt Nam: 

Theo quan niệm thông thƣờng của ngƣời Việt Nam thì nói đến nghèo 

là nói đến tình trạng khó khăn chung về việc không có khả năng đáp 

ứng các nhu cầu cơ bản, song chủ yếu lại là các nhu cầu về phi lƣơng 
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thực thực phẩm nhƣ nhà ở, mặc, y tế, giáo dục, văn hoá, đi lại và giao 

tiếp xã hội. 

Khi nghiên cứu về vấn đề nghèo theo cấp độ để xây dựng và ban hành 

các chính sách giảm nghèo cụ thể, ngƣời ta còn đƣa ra và sử dụng các 

thuật ngữ nhƣ: hộ nghèo, xã nghèo. Các nhà nghiên cứu và quản lý ở 

nƣớc ta hiện nay cũng thừa nhận và sử dụng khái niệm nghèo do Uỷ 

ban Kinh tế- xã hội khu vực châu Á- Thái bình dƣơng (ESCAP) là: 

tình trạng một bộ phận dân cƣ không đƣợc hƣởng và thỏa mãn các nhu 

cầu cơ bản của con ngƣời mà những nhu cầu này đã đƣợc xã hội thừa 

nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phong tục tập quán 

của địa phƣơng. 

 Một số khái niệm khác: 

- Nghèo khổ vật chất: là hiện tƣợng một ngƣời hoặc một nhóm ngƣời 

không đƣợc hoặc không đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu tối thiểu về vật 

chất cho sự phát triển của con ngƣời. 

     Trong đó, nhu cầu vật chất tối thiểu : theo mức xã hội chấp nhận và 

tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phong tục tập quán 

của mỗi quốc gia. 

- Nghèo khổ con người (nghèo khổ tổng hợp, nghèo khổ đa chiều): là 

hiện tƣợng một ngƣời hoặc một nhóm ngƣời không đƣợc hoặc không 

có khả năng thỏa mãn nhu cầu cơ bản cho sự phát triển của con ngƣời. 

Khác với quan niệm nghèo khổ vật chất, nghèo khổ con ngƣời đề cập 
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đến sự phủ nhận các cơ hội và sự lựa chọn để đảm bảo một cuộc sống 

cơ bản nhất hoặc “có thể chấp nhận đƣợc”. 

- Chính sách giảm nghèo: là những quyết định, quy định của nhà nƣớc 

nhằm cụ thể hóa các chƣơng trình, dự án cùng với nguồn lực, vật lực, 

các thể thức, quy trình,hay cơ chế thực hiện nhằm tác động nên đối 

tƣợng cụ thể nhƣ ngƣời nghèo, hộ nghèo, xã nghèo với mục đích cuối 

cùng là xóa đói giảm nghèo. 

- Ngƣỡng nghèo hay mức nghèo, là mức chi dùng tối thiểu, đƣợc xác 

định nhƣ tổng số tiền chi cho giỏ hàng tiêu dùng trong thời hạn nhất 

định, bao gồm một lƣợng tối thiểu lƣơng thực thực phẩm và đồ dùng 

cá nhân, cần thiết để bảo đảm cuộc sống và sức khỏe một ngƣời ở tuổi 

trƣởng thành, và các khoản chi bắt buộc khác. 

Ngƣời ở ngƣỡng nghèo là ngƣời có tổng thu nhập tƣơng đƣơng với 

tổng chi dùng tối thiểu đó. 

Nhiều nƣớc trên thế giới ấn định ngƣỡng nghèo thành một điều luật. Ở 

các nƣớc phát triển ngƣỡng nghèo cao hơn đáng kể so với các nƣớc 

đang phát triển. Hầu nhƣ mọi xã hội đều có các công dân đang sống 

nghèo khổ. 

1.2. Các thƣớc đo nghèo khổ 

1.2.1. Quan niệm về chuẩn nghèo trên thế giới và ở Việt Nam 

Chuẩn nghèo là tiêu chí để xác định ai là ngƣời nghèo trong xã hội. 

Thông thƣờng chuẩn nghèo phản ánh mức chỉ tiêu tối thiểu cần thiết 

của con ngƣời cho việc tham gia các hoạt động trong đời sổng kinh tế. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BB%8F_h%C3%A0ng_ti%C3%AAu_d%C3%B9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
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 Trên thế giới 

Theo ngân hàng thế giới (WB), từ những năm 80 cho đến nay chuẩn 

mực để xác định ranh giới giữa ngƣời giàu với ngƣời nghèo ở các 

nƣớc đang phát triển và các nƣớc ở khu vực ASEAN đƣợc xác định 

bằng mức chi phí lƣơng thực, thực phẩm cần thiết để duy trì cuộc sống 

với mức tiêu dùng nhiệt lƣợng từ 2100 - 2300 calo/ngày/ngƣời hoặc 

mức thu nhập bình quân tính ra tiền là 370USD/ngƣời/năm. 

Ngân hàng thế giới đã đƣa ra nguyên lý chung để xác định chuẩn 

nghèo, tức là xác mức chi tiêu tối thiểu. Theo đó,gồm hai mức: 

 Nghèo lƣơng thực thực phẩm: tổng chi dùng chỉ tính riêng cho 

phần lƣơng thực thực phẩm, làm sao để đảm bảo lƣợng dinh 

dƣỡng tối thiểu cho một ngƣời là 2100 kcal/ngày đêm. 

 Nghèo chung: tổng chi dùng cho cả giỏ hàng tiêu dùng tối thiểu, 

đƣợc xác định bằng cách ƣớc lƣợng tỷ lệ: 70% chi dùng dành 

cho lƣơng thực thực phẩm, 30% cho các khoản còn lại. 

Chuẩn mực đói nghèo của 1 số nƣớc trên thế giới. 

* Ở Ấn Độ: lấy tiêu chuẩn là 2250 calo/ngƣời/ngày. 

* BănglaĐesh: lấy tiêu chuẩn là 2100 calo/ngƣời/ngày. 

* Ở In-đô-nê-si-a: Vào đầu những năm 80 lấy mức tiêu dùng nhiệt 

lƣợng là2100calo/ngƣời/ngày làm mức chuẩn để xác định ranh giới 

giữa giàu với nghèo. 
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* Ở Trung Quốc: năm 1990 lấy mức tiêu dùng là 

2150calo/ngƣời/ngày. 

* Các nƣớc công nghiệp phát triển châu âu: 2570 calo/ngƣời/ngày. 

Chuẩn nghèo là một thƣớc đo tƣơng đối, nó đƣợc thay đổi theo các 

điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và tập quán tiêu dùng dân cƣ, vì 

thế, chuẩn nghèo quốc gia sẽ thay đổi theo thời gian, theo vùng (thành 

thị, nông thôn, miền núi) và có xu hƣớng tăng lên theo sự phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Theo mức hao phí trung bình đó, việc xác định nhu cầu chi tiêu tối 

thiểu cho lƣơng thực thực phẩm đƣợc tính: trên cơ sở nhu cầu dinh 

dƣỡng cần có, hình thành danh mục rổ hàng hoá cần thiết để đáp ứng, 

bao gồm danh mục mặt hàng và lƣợng tiêu dùng cần có trong một 

ngày đêm và có thể tính theo đơn vị tháng. Danh mục và lƣợng hàng 

hoá tiêu dùng có thể không giống nhau đối với mỗi quốc gia tuỳ theo 

trình độ phát triển, nhu cầu và tập quán tiêu dùng của dân cƣ. Căn cứ 

vào mức giá cả tại thời điểm xây dựng chuẩn nghèo, tính toán đƣợc 

mức chi phí càn có cho từng loại mặt hàng và tổng chi phí cho toàn bộ 

số hàng hoá cần tiêu dùng trong 1 ngày hoặc tính cho 1 tháng. Từ đó, 

ngƣời ta tính ra chuẩn nghèo chung và chuẩn nghèo lƣơng thực, thực 

phẩm. 

 Chuẩn nghèo ở Việt Nam: 
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Tại Việt nam ngƣỡng nghèo đƣợc đánh giá thông qua chuẩn nghèo, 

dựa trên các tính toán của các cơ quan chức năng nhƣ Tổng cục Thống 

kê hay Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội (MOLISA). 

Chuẩn nghèo theo Tổng cục Thống kê đƣợc xác định dựa trên cách 

tiếp cận của Ngân hàng Thế giới (WB) và chuẩn nghèo đƣợc thay đổi 

theo giai đoạn: 

- Trong giai đoạn 1998- 2000, Bộ Lao động- Thương binh và Xã 

hội đã đưa ra chuẩn nghèo cho từng khu vực như sau: Nông 

thôn, miền núi, hải đảo: 55.000 đồng/người/tháng; Nông thôn, 

đồng bằng 70.000 đồng/người/tháng và thành thị là 90.000 

đồng/người/tháng. 

- Trong giai đoạn 2001- 2005, chuẩn nghèo với từng khu vực nhƣ 

trên đƣợc nâng lên là:80.000,100.000 và 150.000/ngƣời/tháng. 

Từ 01/01/2009 chuẩn nghèo quốc gia mới nhƣ sau: Hộ nông dân 

có thu nhập bình quân đầu ngƣời từ 300.000 đồng một tháng trở 

xuống, hộ thành thị từ 390.000 đồng trở xuống sẽ đƣợc xếp vào 

diện hộ nghèo, đƣợc hƣởng các chính sách hỗ trợ của nhà nƣớc. 

- Chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010 nhƣ sau: Khu 

vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 

đồng/ngƣời/tháng (2.400.000 đồng/ngƣời/năm) trở xuống là hộ 

nghèo. Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân 

từ 260.000 đồng/ngƣời/tháng (dƣới 3.120.000 đồng/ngƣời/năm) 

trở xuống là hộ nghèo. 
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- Chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 theo Chỉ thị 

số 1752/CT-TTg ngày 21-9-2010 của Thủ tƣớng Chính phủ: 

mức chuẩn nghèo và cận nghèo đƣợc xác định, những hộ có thu 

nhập bình quân từ 400.000 đồng/ngƣời/tháng trở xuống là hộ 

nghèo (khu vực nông thôn), đối với khu vực thành thị hộ nghèo 

là những hộ có mức thu nhập bình quân 500.000 

đồng/ngƣời/tháng; Hộ cận nghèo là những hộ có mức thu nhập 

bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/ngƣời/tháng (khu 

vực nông thôn), đối với khu vực thành thị là từ 501.000 đồng 

đến 650.000 đồng/ngƣời/tháng. 

Chuẩn nghèo quốc gia đƣợc xem nhƣ là mức sàn để xác định chuẩn 

nghèo cho các địa phƣơng khác nhau. Mỗi địa phƣơng căn cứ vào 

mức sống, nhu cầu chi tiêu, sức mua của đồng tiền, mức lạm phát,... 

có thể có các chuẩn nghèo của riêng mình theo các giai đoạn nhất 

định.  

Chuẩn nghèo của Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội đƣợc xác định 

một cách tƣơng đối bằng cách làm tròn số và áp dụng cho từng khu 

vực và vùng miền khác nhau (nông thôn miền núi, hải đảo, nông thôn 

đồng bằng, thành thị). 

1.2.2. Các thước đo nghèo khổ 

 Các chỉ tiêu đo nghèo khổ vật chất 

- Mức và tỷ lệ nghèo khổ (chỉ số và tỷ lệ đếm đầu): đây là tiêu chí 

phản ánh rõ nhất, tổng quát nhất tình trạng nghèo khổ và cũng là 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng-Th%C6%B0%C6%A1ng_binh_v%C3%A0_X%C3%A3_h%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
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phƣơng pháp đo lƣờng đơn giản nhất. Mức nghèo khổ (chỉ số đếm đầu 

- HC) đƣợc xác định trên cơ sở đếm đầu những ngƣời sông dƣới 

chuẩn nghèo, tức là những cá nhân hoặc hộ gia đình (i) có mức thu 

nhập (yi) dƣới mức chỉ tiêu tối thiểu (C). Còn tỷ lệ đếm đầu (HCR) sẽ 

là: HCR = HC/n, trong đó n là tổng dân số 

Về mặt ý nghĩa phản ánh, chỉ tiêu trên cho chúng ta kết luận về quy 

mô, phạm vi nghèo khổ trong sự so sánh với tổng dân số của quốc gia 

hay địa phƣơng. Tuy vậy, trên thực tê, tình trạng nghèo khổ lại vô 

cùng đa dạng. Cùng là những ngƣời sống dƣới ngƣỡng nghèo, nhung 

có những ngƣời nằm ngay sát chuẩn nghèo, có những ngƣời nằm dƣới 

chuẩn nghèo rất xa, hay tỷ lệ ngƣời sống tại các điểm dƣới chuẩn 

nghèo cũng không giống nhau. Do đó nếu dùng chỉ số và tỷ lệ đếm 

đầu sẽ không đƣa ra những chính sách thích hợp đối với từng nhóm 

ngƣời với các mức độ nghèo khổ vật chất khác nhau, nó có thể theo 

hƣớng có lợi đối với những ngƣời sồng gần chuẩn nghèo và lại không 

thuận cho những ngƣời có múc sống thấp hơn nhiều so với chuẩn 

nghèo , mà đây mới là những đối tƣợng cần sự hỗ trợ nhiều hơn. Vì 

vậy, cần phải bổ sung thêm công cụ đo lƣờng khác đầy đủ hơn. 

- Tỷ số khoảng cách nghèo và tỷ số khoảng cách thu nhập. Đây là 

một công cụ đo lƣờng nhằm phần nào bù đắp đƣợc sự thiên lệch nói 

trên, có tác dụng xem xét mữ độ trầm trọng của nghèo khổ. Tỷ số 

khoảng cách nghèođược định nghĩa là tỷ lệ giữa thu nhập trung bình 

cần thiết để tất cả người nghèo đạt chuẩn nghèo chia cho thu nhập 
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trung bình toàn xã hội. Tỷ số khoảng cách nghèo (PGR) đƣợc tính 

theo công thức: 

PGR = Ʃ(C - yi)/n×m 

Trong đó m là thu nhập trung bình của toàn xã hội và i chỉ tính đối với 

những ngƣời có thu nhập (yi) < C. 

Tỷ số khoảng cách nghèo phản ánh hai ý nghĩa: (i) đo lƣờng mức độ 

trầm trọng của tình trạng nghèo khổ vật chất so với thu nhập toàn xã 

hội. Nếu PGR càng lớn thì mức độ trầm trọng của nghèo khổ vật chất 

càng cao; (ii)cho phép đo lƣờng đƣợc nguồn lực cần thiết để xóa bỏ 

nghèo đói. Tử số của công thức trên chính là khoảng chênh lệch giữa 

chi tiêu cần có và thu nhập hiện có đối với những ngƣời nghèo (gọi là 

khoảng cách thu nhập của ngƣời nghèo đến chuẩn nghèo) và đó chính 

là lƣợng tài chính cần có để thực hiện mục tiêu xóa nghèo. Chính phủ, 

căn cứ vào khả năng nguồn lực trong nƣớc và nguồn viện trợ quốc tế, 

sẽ xác định mục tiêu chiến lƣợc giảm nghèo trong từng giai đoạn và 

những chính sách thiết thực nhất để thực hiện chiến lƣợc xóa đói giảm 

nghèo. Tuy vậy hạn chế của chi tiêu này là ở chỗ, chũng ta đem so 

sánh khoảng cách thu nhập của ngƣời nghèo đến chuẩn nghèo với 

mức thu nhập trung bình toàn xã hội. Trên thực tế, nếu một nƣớc có tỷ 

lệ nghèo đếm đầu cao nhƣng thu nhập bình quân toàn xã hội lại thấp 

thì PGR vẫn rất nhỏ, và nhƣ vậy nó sẽ phản ánh không chính xác tình 

trạng nghèo. Khắc phục nhƣợc điểm đó chúng ta không chia khoảng 

cách thu nhập của ngƣời nghèo đến chuẩn nghèo cho thu nhập trung 

bình toàn xã hội mà chia cho tổng thu nhập cần thiết để cho tất cả mọi 



  

13 

 

ngƣời đạt tới chuẩn nghèo, con số nhận đƣợc gọi là tỷ lệ khoảng cách 

thu nhập (IGR), công thức tính:(IGR) = Ʃ(C - yi)/C×HC 

Trong đó HC là số đầu ngƣời (hoặc hộ nghèo), i chỉ chỉ tính đối với 

những ngƣời có thu nhập (yi)<C 

Tỷ lệ khoảng cách thu nhập tính toán theo công thức trên phản ánh 

mức độ gay gắt của nghèo đóibởi vì nó đo lƣờng thu nhập cần thiết để 

xóa bỏ đói nghèo. 

 Nghèo theo thước đo thu nhập 

Theo thƣớc đo thu nhập có thể đƣa ra hai khái niệm: nghèo tuyệt đối, 

nghèo tƣơng đối. 

Nghèo tuyệt đối: đo lƣờng số ngƣời có thu nhập dƣới một ngƣỡng 

nhất định hoặc số hộ gia đình không có đủ tiền để chu cấp cho những 

hàng hóa và dịch vụ thiết yếu nhất định. 

Nghèo tương đối: đo lƣờng quy mô, theo đó hộ gia đình đƣợc coi là 

nghèo nếu nguồn tài chính của họ thấp hơn một mức thu nhập đƣợc 

xác định là chuẩn nghèo của xã hội đó.  

 Đo lường nghèo khổ đa chiều 

- Chỉ số phát triển con ngƣời (HDI): đƣợc xây dựng dựa trên 3 tiêu 

thức cơ bản là sức khoẻ, tri thức và thu nhập. Để đo sự thiếu thốn, bần 

hàn hay không có khả năng đảm bảo đƣợc ba khía cạnh cơ bản của sự 

phát triển con ngƣời nhƣ trong HDI Liên Hiệp Quốc đƣa ra chỉ số 

nghèo con ngƣời. 
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- Chỉ số nghèo khổ con ngƣời (Human Poverty Index - HPI) của 

Liên Hiệp Quốc là một chỉ tiêu đo lƣờng mức sống của một nƣớc, 

ngoài nhân tố thu nhập còn đƣa thêm các nhân tố về mù chữ, suy dinh 

dƣỡng của trẻ em, chết sớm, dịch vụ y tế nghèo nàn, thiếu khả năng 

tiếp cận với nƣớc sạch. 

- Chỉ số nghèo khổ tổng hợp (Mutildimensional Poverty Index - 

MPI): phản ánh mức độ thiếu hụt của mỗi cá nhân theo ba phƣơng 

diện: sức khỏe, giáo dục và chất lƣợng cuộc sống 

1.3.Mối quan hệ giữa tăng trƣởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo 

Quan hệ giữa tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo vừa phức tạp vừa đa 

dạng, hiểu đƣợc mối quan hệ này và những yếu tố xác định mối quan 

hệ đó sẽ là mấu chốt trong xây dựng chiến lƣợc giảm nghèo thành 

công. Nếu có thể chỉ ra đƣợc rằng tăng trƣởng kinh tế nhanh hơn bao 

giờ cũng đi kèm giảm nghèo nhanh, do hiệu ứng “lan tỏa”, thì chiến 

lƣợc giảm nghèo cần tập trung vào việc đạt tăng trƣởng nhanh hơn. 

Nhƣng nếu điều đó không nhất thiết là đúng thì việc theo đổi tăng 

trƣởng phải đi kèm với nỗ lực đạt đƣợc tăng trƣởng vì ngƣời nghèo 

thông qua việc tái phân bố thu nhập và tài sản trong nền kinh tế. 

Một số những nghiên cứu cố gắng phân tích quan hệ giữa tăng trƣởng 

kinh tế và tỉ lệ nghèo giữa các quốc gia qua các thời kỳ đã chỉ ra rằng: 

trung bình, cứ tăng một điểm phần trăm tốc độ tăng trƣởng thu nhập 

bình quân đầu ngƣời thì tỉ lệ nghèo có thể giảm đƣợc tới 2%. Tuy 

nhiên bất bình đẳng lại không diện ra theo một xu hƣớng nhất định, 

một số quốc gia có tốc độ giảm nghèo hạn chế trong khi có thành tích 
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tăng trƣởng kinh tế khả quan, ngƣợc lại một số quốc gia có tốc độ 

giảm nghèo cao trong khi tăng trƣởng kinh tế là tƣơng đối thấp. Số 

liệu thực tế ở châu Á về mối quan hệ này đã cho thấy tốc độ tăng 

trƣởng kinh tế cao đã tác động tích cực đến tỉ lệ nghèo. Trong những 

năm 1990, Các quốc gia đông á đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng cao là 

6,4% và tỉ lệ nghèo đối giảm đƣợc với tốc độ là 6,8%; trong khi các 

tốc độ này ở các quốc gia Nam Á lần lƣợt là 3,3% và 2,4%. Nếu tính 

chung cả khu vực, tốc độ tăng trƣởng kinh tế tăng 1 điểm phần trăm 

thì nghèo đối chỉ giảm đƣợc 0,9%.  

Ngƣợc lại, giảm nghèo cũng có tác động đến tăng trƣởng kinh tế, điều 

này đƣợc thể hiện thông qua một số những khía cạnh nhu sau:  

Giảm nghèo đóng vai trò nhƣ một bộ phận của một cán cân điều tiết 

các hoạt động đến tăng trƣởng, Về phía ngƣời nghèo, do thu nhập và 

mức sống thấp nên chế độ dinh dƣỡng, tình trạng sức khỏe và giáo dục 

kém. Điều này làm giảm cơ hội tham gia hoạt động kinh tế và năng 

suất lao động của họ, và vì thế trực tiếp hay gián tiếp ảnh hƣởng tới 

quá trình tăng trƣởng. 

Giảm nghèo không đơn giản là việc phân phối lại thu nhập một cách 

thụ động mà phải tạo ra động lực tăng trƣởng tại chỗ, chủ động vƣơn 

lên tự thoát nghèo. Giảm nghèo không đơn thuần chỉ là sự trợ giúp 

một chiều từ tăng trƣởng kinh tế đối với những đối tƣợng khó khăn, 

mà còn là nhân tố quan trọng tạo ra một mặt bằng tƣơng đối đồng đều 

cho phát triển, tạo thêm một lực lƣợng sản xuất dồi dào và đảm bảo sự 

ổn định cho giai đoạn “cất cánh”. Do đó, giảm nghèo không những là 
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một mục tiêu của tăng trƣởng, cả trên góc độ xã hội và kinh tế, đồng 

thời cũng là một điều kiện tiền đề cho tăng trƣởng nhanh và bền vững. 

Tóm lại, tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo là hai phạm trù khác nhau, 

nhƣng có mối quan hệ tác động qua lại với nhau trong quá trình phát 

triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Do vậy, khi xây dựng dịnh 

hƣớng phát triển cho mỗi thời kì cụ thểcần có sự kết hợp đúng đắn 

giữa vấn đề tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo, Mục tiêu tăng trƣởng 

kinh tế cần thực hiện đồng thời hoặc lồng ghép với công tác giảm 

nghèo. Sự kết hợp ngay từ đầu giữa tăng trƣởng kinh tế và giải quyết 

tốt vấn đề giảm nghèo là một trong những nhân tố quan trọng quyết 

định sự phát triển bền vững. 

1.4. Các nhân tố tác động tới giảm nghèo 

o Tăng trưởng kinh tế phiến diện: Vấn đề đói nghèo, về khách 

quan, là sản phẩm tất yếu của một mô hình kinh tế nhất định. Khi một 

mô hình kinh tế đã cạn kiệt tiềm năng phát triển, thì dù có cố gắng của 

chính quyền cũng không thể giải quyết tốt vấn đề đói nghèo.Nhìn tổng 

quát, tác động của tăng trƣởng kinh tế một cách phiến diện đến đói 

nghèo có nguyên nhân sâu xa từ việc duy trì quá lâu mô hình công 

nghiệp hóa đã lỗi thời ở thời đại hiện nay, còn nguyên nhân trực tiếp 

là bệnh thành tích theo nhiệm kỳ của bộ máy quản lý. Thực tiễn cho 

thấy, giải quyết vấn đề đói nghèo phải gắn liền với đổi mới mô hình 

kinh tế với đổi mới tƣ duy và phƣơng pháp quản lý. 

o Nền sản xuất vẫn dựa nhiều vào lợi thế về giá nhân công rẻ 

nhưng thiếu trình độ: phần lớn là lắp ráp, gia công đơn giản do thiếu 
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công nghệ hoặc phụ thuộc công nghệ nƣớc ngoài, nên không tạo đƣợc 

giá trị gia tăng đáng kể. Theo đánh giá của giới nghiên cứu, với nền 

tảng và các đặc điểm phát triển cơ bản giống nhƣ các nƣớc đi trƣớc 

nhƣng đang luẩn quẩn trong bẫy TNTB, Việt Nam khó tránh khỏi cái 

bẫy này sau 10-15 năm nữa nếu từ bây giờ không nỗ lực tạo ra những 

đột phá trong phát triển các nguồn lực cần thiết cho tăng trƣởng có 

chất lƣợng và phát triển bền vững 

o Môi trường bị tàn phá: Ở nƣớc ta, mức độ tàn phá môi trƣờng 

ngày càng nghiêm trọng là một nhân tố trực tiếp làm tăng mức độ và 

phạm vi của đói nghèo: 

Trước hết, tình trạng ô nhiễm môi trƣờng các khu công nghiệp. 

Thứ hai, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu 

Thứ ba, vấn đề môi trƣờng tác động xấu đến phát triển kinh tế và đói 

nghèo ở nƣớc ta trở nên cấp bách khi con sông Mê Công rơi vào tình 

trạng lâm nguy 

o Sự hạn chế về năng lực tổ chức, quản lý của bộ máy nhà nước 

các cấp. 

Thứ nhất, tính chất và mức độ “hành chính quan liêu” 

Thứ hai, tình trạng lãng phí ngày càng tăng trong quá trình triển khai 

các dự án kinh tế – xã hội, do chất lƣợng thấp trong xây dựng và thực 

hiện dự án, nên các dự án không có khả năng hoàn vốn, rủi ro cao, 

thời gian thực hiện kéo dài. Hiện nay, chỉ số ICOR quá cao. 
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Tính chất hành chính quan liêu trong quản lý vĩ mô gây lãng phí ở tầm 

quốc gia còn do nôn nóng muốn làm tất cả, không có ƣu tiên và bƣớc 

đi phù hợp. Cách làm nặng về số lƣợng không chỉ gây lãng phí lớn, 

mà còn để lại nhiều vấn nạn cả về kinh tế và xã hội. 

Thứ tư, tình trạng tham nhũng tác động không chỉ đến chất lƣợng và 

hiệu quả phát triển, mà còn trực tiếp đến đời sống nhân dân..
 

Trong thời gian qua, thực hiện Chƣơng trình 135, Chƣơng trình 30a, 

cũng nhƣ hỗ trợ giải quyết đói nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ nghèo, 

nhƣng con số nghèo ở nông thôn và đô thị vẫn còn cao. Nếu về mặt tổ 

chức, quản lý nhà nƣớc không khắc phục tình trạng hành chính quan 

liêu, lãng phí, tham nhũng thì các mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 

– 2020 khó có triển vọng. 

Thực tiễn kinh tế – xã hội nƣớc ta trong những năm qua cho thấy, 

không thể tách rời giữa tăng trƣởng kinh tế với xóa đói, giảm 

nghèo.Tính cấp bách của việc đổi mới tƣ duy kinh tế chính trị về tăng 

trƣởng và đói nghèo còn thể hiện ở nguy cơ Việt Nam rơi vào “cái bẫy 

thu nhập trung bình” của một quốc gia thoát nghèo và gia nhập vào 

nhóm nƣớc có thu nhập trung bình nhƣng rồi mất nhiều thập niên vẫn 

không trở thành nƣớc phát triển. Nhƣ đã đề cập, Ngân hàng Thế giới 

(WB) đã đƣa Việt Nam vào nhóm nƣớc có mức thu nhập trung bình 

(hơn 1.000 USD/ngƣời). Hiện nay, nƣớc ta buộc phải vƣợt qua thử 

thách của cái bẫy này. 

CHƢƠNG 2. GIẢM NGHÈO VẬT CHẤT Ở VIỆT NAM GIAI 

ĐOẠN 2010-2014 

http://www.dankinhte.vn/Users/HELLO/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.288/DEMO2.docx#_ftn2
http://www.dankinhte.vn/Users/HELLO/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.288/DEMO2.docx#_ftn2
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2.1. Thực trạng quá trình xóa đóigiảm nghèo ở Việt Nam giai 

đoạn 2010 – 2014 

Theo thống kê của Bộ LĐ-TBXH, năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của cả 

nƣớc là 14,2%. Các năm sau đó, tỷ lệ này đều giảm dần: năm 2011 

giảm còn 11,76%; năm 2012 giảm còn 9,6%; năm 2013 giảm còn 

7,8%; năm 2014 giảm còn 5,97%. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo 

còn dƣới 4,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015, riêng các 

huyện nghèo còn dƣới 30%. 

Theo đó, tổng số hộ nghèo trên phạm vi cả nƣớc năm 2014 

là 1.442.261 hộ (giảm 375.628 hộ so với năm 2013).. 

Tổng số hộ cận nghèo là 1.338.976 hộ, giảm 93.327 hộ so với năm 

2013. Tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,6%, giảm 0,70% so với năm 2013. 

Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 64 huyện nghèo (62 huyện theo Nghị 

quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và 02 huyện 

nghèo theo Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ 

tƣớng Chính phủ) là 234.743 hộ, giảm 34.427 hộ so với năm 2013; tỷ 

lệ hộ nghèo giảm còn 32,59%, giảm 5,63% so với năm 2013. 

Đó là một trong những kết quả đạt đƣợc của Chƣơng trình Mục tiêu 

quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững vừa đƣợc nêu ra tại Báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện các Chƣơng trình MTQG giai đoạn 2011-

2015 và định hƣớng xây dựng các chƣơng trình MTQG giai đoạn 

2016 - 2020. 
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Cũng theo Báo cáo này, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo đã giảm từ 

50,97% cuối năm 2011 xuống còn 38,2% cuối năm 2013; 32,59% cuối 

năm 2014; bình quân giảm trên 5%/năm. Nhƣ vậy, bình quân tỷ lệ hộ 

nghèo chung cả nƣớc giảm 2%/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo 

giảm bình quân trên 5%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị 

quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 về định hƣớng giảm nghèo bền 

vững thời kỳ từ năm 2011 - 2020 và Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 

08/10/2012 phê duyệt chƣơng trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2012 – 2015. 

Đƣợc biết, tổng kinh phí huy động thực hiện Chƣơng trình MTQG 

Giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 30.451 tỷ 

đồng, đạt 109% tổng kinh phí đƣợc phê duyệt của Chƣơng trình. 

Trong đó, Chƣơng trình đã đầu tƣ 4.459 công trình cơ sở hạ tầng hỗ 

trợ phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh tại các huyện 

nghèo. Xây dựng và đƣa vào sử dụng trên 1.600 công trình cơ sở hạ 

tầng thiết yếu để phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Trong 2 năm (2012 - 2013), 

Chƣơng trình 135 đã đầu tƣ xây dựng đƣợc 8.959 công trình bao gồm 

giao thông, thủy lợi, điện, trƣờng học, y tế, công trình cấp nƣớc sinh 

hoạt tập trung, nhà sinh hoạt cộng đồng... Năm 2014, đã đầu tƣ xây 

dựng 6.221 công trình, năm 2015 là 2.069 công trình, tập trung chủ 

yếu vào đƣờng giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trƣờng học, công 

trình nƣớc sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, trƣờng học... 




